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At the Department Store 
 
Ở cửa ha ̀ng ba ́ch hoa ́
 
 
1. Men's department 
 
Gian ha ̀ng da ̀nh cho nam 
 
 
2. Women's department 
 
Gian ha ̀ng da ̀nh cho nữ 
 
 
3. Kid's department 
 
Gian ha ̀ng da ̀nh cho trẻ em 
 
 
4. Book department 
 
Quâ ̀y sa ́ch 
 
 
5. Toy Department 
 
Gian ha ̀ng đồ chơi 
 
 
6. Jewelry Department 
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Quâ ̀y trang sức 
 
 
7. Sporting Goods department 
 
Quâ ̀y ha ̀ng thể thao 
 
 
8. Electronics department 
 
Gian ha ̀ng đồ điện tư ̉
 
 
9. Cosmetics department 
 
Quâ ̀y my ̃ phâ ̉m 
 
 
10. Food court 
 
Khu â ̉m thực 
 
 
11. Elevator 
 
Thang máy 
 
 
12. Escalator 
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Thang tự động 
 
 
13. Cash 
 
Tiền mặt 
 
 
14. Credit Card 
 
Thẻ tín dụng 
 
 
15. Saleswoman 
 
Nữ bán hàng 
 
 
16. Cashier 
 
Thu ngân 
 
 
17. Parking lot 
 
Ba ̃i đậu xe 
 
 
18. Sale 
 
Bán 
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19. Mannequin 
 
Ma ni căng 
 
 
20. Changing room 
 
Phòng thay đồ 
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